Trường Tiểu học Tây Tựu B	           Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung	Lớp 4C
	Tuần: 6
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:.
- Củng cố kĩ năng đọc biểu đồ tranh và biểu đồ hình cột
- Rèn kĩ năng cho HS vẽ biểu đồ hình cột
2. Kĩ năng:
- Đọc được một số thông tin trên biểu đồ. 
3. Thái độ:
- Tự tin trả lời trước đám đông. Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa, …
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, ôn kiến thức của tiết trước
- YC lớp hát 1 bài
- HD HS ôn lại bài cũ
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	

- Hát
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	30’
	2. Luyện tập
MT: Củng cố kĩ năng đọc biểu đồ tranh và biểu đồ hình cột; Rèn kĩ năng cho HS vẽ biểu đồ hình cột.
Bài 1: 
- GV cho HS đọc đề bài
- Đây là biểu đồ biểu diễn gì?
- GV yêu cầu HS đọc kĩ biểu đồ và tự làm bài, sau đó chữa bài trước lớp. 
- Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng, đúng hay sao? Vì sao?
KQ: Sai. Vì tuần 1 bán 200m vải hoa và 100m vải trắng. 
- Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải, đúng hay sai? Vì sao?
KQ: Đúng vì: 100m x 4 = 400m
- Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải nhất, đúng hay sai? Vì sao?
KQ: Đúng, vì: tuần 1 bán được 300m, tuần 2 bán 300m, tuần 3 bán 400m, tuần 4 bán 200m. So sánh ta có: 400m > 300m > 200m. 
- Số mét vải hoa tuần 2 cửa hàng bán nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét?
KQ: Tuần 2 bán được 100m x 3 = 300m vải hoa. Tuần 1 bán được 100m x 2 = 200m vải hoa, vậy tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 là 300m – 200m = 100m vải hoa.
- Vậy điền đúng hay sai vào ý thứ tư?
KQ: Điền đúng.
- Nêu ý kiến của em về ý thứ năm?
KQ: Sai, vì tuần 4 bán được 100m vải hoa, vậy tuần 4 bán  ít hơn tuần 2 là 300m – 100m = 200m vải hoa.
- GV nhận xét
Bài 2: 
- GV cho HS đọc đề bài
- GV yêu cầu HS qua sát biểu đồ trong SGK và hỏi: Biểu đồ biểu diễn gi? 
- Các tháng được biểu diễn là những tháng nào?
- YC HS sau đó tự làm bài.
- Tháng 7, 8, 9  có bào nhiêu ngày mưa?
- Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?
- GV gọi HS đọc bài làm trước lớp.
- Gv nhận xét 
KQ: 
+ Tháng 7 có 18 ngày mưa, tháng 8 có 15 ngày mưa, tháng 9 có 3 ngày mưa. 
+ Trung bình mỗi thàng có; (18+ 15+ 3): 3 = 12 ngày mưa. 
Bài 3:
- GV YC HS đọc đề bài
- GV YC HS nêu tên biểu đồ
- Biểu đồ còn chưa biểu diễn số cá của các tháng nào?
- Nêu số cá bắt được của tháng 2 và tháng 3
- GV HD HS vẽ biểu đồ.
- YC HS vẽ biểu đồ 
- GV nhận xét
- Tháng nào bắt được nhiều cá nhất, tháng nào bắt được ít cá nhất.
-Trung bình mỗi tháng tàu Thắng Lợi bắt được bao nhiêu tấn cá?
	



- HS đọc đề bài
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời


- HS trả lời


- HS trả lời




- HS trả lời




- HS trả lời

- HS trả lời




- HS đọc yêu cầu
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS làm bài
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS nhận xét






- HS đọc đề bài
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS lắng nghe
- HS vẽ biểu đồ
- HS nhận xét
- HS nêu


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 3’
- GV: Biểu đồ tranh: dễ nhìn, khó thực hiện (do phải vẽ hình), chỉ làm với số lượng nội dung ít… Biểu đồ cột: dễ thực hiện, chính xác, có thể làm với số lượng nội dung nhiều…
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Luyện tập chung.



























































	Tuần: 6
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:.
- Viết, đọc, so sánh được các số tự nhiên; nêu được giá trị của chữ số trong một số. 
- Đọc được thông tin trên biểu đồ cột. 
- Xác định được một năm thuộc thế kỉ nào. 
2. Kĩ năng:
- Viết được số liền trước, số liền sau của một số.
- Viết được các giá trị của các chữ số trong số tự nhiên.
- So sánh được các số tự nhiên, đọc được các loại biểu đồ.
- Xác định đúng các năm, thế kỉ.
3. Thái độ:
- Tự tin trả lời trước đám đông. Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa, …
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, ôn kiến thức của tiết trước
- YC lớp hát 1 bài
- HD HS ôn lại bài cũ
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	

- Hát
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	30’
	2. Luyện tập
MT: Viết, đọc, so sánh được các số tự nhiên; nêu được giá trị của chữ số trong một số; Đọc được thông tin trên biểu đồ cột; Xác định được một năm thuộc thế kỉ nào. 
Bài 1: 
- GV cho HS đọc đề bài
- YC HS tự làm bài
- GV nhận xét
- YC HS nêu cách xác định số liền trước, số liền sau.
KQ: 
a. Số tự nhiên liền sau của số 2 835 917 là số 2 835 918
b. Số  TN liền trước của số 2 835 917 là số 2 835 916
c. HS đọc số. 
    Số 82 360 945, giá trị của chữ số 2 là 2 000 000
    Số  7 283 069 giá trị của chữ số 2 là 200 000
    Số1 547 238 giá trị của chữ số 2 là 200 
Bài 2: 
- GV cho HS đọc đề bài
- YC HS tự làm bài
- GV nhận xét
- YC HS giải thích trong một số ý
KQ: a, 475 936 > 475 836
b, 903 876 < 913 000
c, 5 tấn 175 kg > 5 075 kg
d, 2 tấn 750 kg = 2 750 kg
Bài 3:
- GV YC HS đọc đề bài
- GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ và hỏi: Biểu đồ biểu diễn gì?
- YC HS tự làm bài
- GV nhận xét
- YC HS nêu công thức tìm số trung bình cộng
KQ: + Có 3 lớp đó là các lớp 3A, 3B, 3C. 
+ Lớp 3A có 18 học sinh, lớp 3B có 27 học sinh, lớp 3C có 21 học sinh. 
+ Lớp 3B có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp 3A có ít học sinh giỏi toán nhất. 
+ Trung bình mỗi lớp có số học sinh giỏi Toán là:
(18 + 27 + 21) : 3 = 22 (học sinh)
Bài 4:
- GV cho HS đọc đề bài
- YC HS tự làm bài
- GV nhận xét
- YC HS nêu cách xác định thế kỉ
KQ: a) Thế kỉ XX. 
b, thế kỉ XXI
c) Từ năm 2001 đến năm 2100. 
	




- HS đọc đề bài
- HS làm bài
- HS nhận xét
- HS nêu



- HS trả lời




- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài
- HS nhận xét
- HS trả lời





- HS đọc đề bài
- HS trả lời

- HS làm bài
- HS nhận xét
- HS nêu








- HS đọc đề bài
- HS trả lời

- HS làm bài
- HS nhận xét
- HS nêu


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 3’
- GV: Tiết học này các em được ôn tập những nội dung nào?
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Luyện tập chung.




































































	Tuần: 6
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:.
- Viết, đọc, so sánh được các số tự nhiên; nêu được giá trị của chữ số trong một số. 
- Chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng, thời gian. 
- Đọc được thông tin trên biểu đồ cột. 
- Tìm được số trung bình cộng. 
2. Kĩ năng:
- Viết thành thạo các số liền trước, số liền sau của một số.
- So sánh số tự nhiên, đọc tốt các loại biểu đồ.
- Đổi thành thạo các đơn vị đo thời gian
- Giải thành thạo các bài toán về tìm số trung bình cộng.
3. Thái độ:
- Tự tin trả lời trước đám đông. 
- Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa, …
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, ôn kiến thức của tiết trước
- YC lớp hát 1 bài
- HD HS ôn lại bài cũ
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	

- Hát
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	30’
	2. Luyện tập
MT: Viết, đọc, so sánh được các số tự nhiên; nêu được giá trị của chữ số trong một số;  Chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng, thời gian; Đọc được thông tin trên biểu đồ cột; Tìm được số trung bình cộng. 
Bài 1: Mỗi bài tập…
- GV YC HS đọc đề bài
- GV yêu cầu HS tự làm.
- Gọi HS đọc kết quả đúng. 
- Nhận xét, sửa sai. 
KQ: a)Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là: 
A. 505050  B. 5050050 C. 5005050  D. 50 050 050
b)Giá trị của chữ số 8 trong số 548762 là: 
 A. 80000             B. 8000               C. 800             D. 8 
c)Số lớn nhất trong các số 684257, 684275, 684752, 684725 là: 
A. 684257        B. 684275       C. 684752        D. 684725
d) 4 tấn 85 kg = …  kg
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 
A. 485              B. 4850              C. 4085           D. 4058
đ) 2 phút 10 giây = … giây
Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
A. 30                B. 210                 C. 130           D. 70
Bài 2: 
- YC HS đọc đề bài
- GV gợi ý HS ; Đọc kỹ biểu đồ và trả lời câu hỏi. 
- YC HS làm bài
- GV Nhận xét.
KQ: a) Hiền đã đọc được 33 quyển sách. 
 b) Hòa đã đọc được 40 quyển sách. 
 c) Số quyển sách Hòa đọc nhiều hơn Thục là: 
               40 – 25 = 15 (quyển sách)
   d) Trung đọc ít hơn Thục 3 quyển sách vì: 
                  25 – 22 = 3 (quyển số)
   e) Bạn Hòa đọc được nhiều sách nhất. 
   g) Bạn Trung đọc được ít sách nhất. 
   h) Trung bình mỗi bạn đọc được số quyển sách là: 
            (33+ 40+ 22+ 25): 4 = 30 (quyển sách)
	





- HS đọc đề bài
- HS làm bài

- HS nhận xét















- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài
- HS nhận xét




IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 3’- GV: Tiết học này các em được ôn tập những nội dung nào?Muốn tìm TBC của nhiều số ta làm ra sao?
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Phép cộng.





































































	Tuần: 6
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : PHÉP CỘNG
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Biết đặt tính và biết thực hiện phép cộng các số có đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp. 
2. Kĩ năng:
- Thực hiện thành thạo tính phép cộng có nhớ à không nhớ với các số tự nhiên cơ bản có bốn, năm, sáu chữ số.
- Giải được kĩ năng toán về tìm thành phần chưa biết của phép tính
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời trước đám đông.
- Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa, …
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1.  Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, ôn lại kiến thức cũ
- YC lớp hát 1 bài
- GV nhận xét
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	

- Hát
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	15’
	2. Bài mới
MT: Củng cố kĩ năng làm tính cộng
- GV viết lên bảng hai phép tính cộng 
   48352+ 21026 =?
   367859+ 541728 =?
- Hãy đặt tính rồi tính. 

- GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm của cả hai bạn trên bảng cả về cách đặt tính và kết quả tính. 
+ Em hãy nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình?
	

- HS đọc đề toán


- 2 HS lên bảng, lớp làm nháp
- HS nhận xét

- HS trình bày


	15’
	3. Luyện tập
MT: Biết đặt tính và biết thực hiện phép cộng các số có đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp.
Bài 1:
- GV cho HS đọc đề bài
- YC HS sau đó tự làm bài.
- Lưu ý HS cách đặt tính 
- GV nhận xét.
- Nêu cách làm.
KQ: 
      4628                5247                  2968	      3917       + 
+ 
+ 
+ 

      2305               2741                  6524              5267 
      6933                7984                  9492              9184

Bài 2:
- Gọi HS đọc đề bài.
- YC HS làm bài
- Bao quát lớp, lưu ý HS trình bày sạch sẽ.
- GV chữa bài, nhận xét
- Nêu cách làm
KQ: 
                4685                                           57696+ 
+ 

                2347                                               814 
                7032                                           58510
    
          186 954                                             793 575+ 
+ 

          247 436                                                 6 425
          434 390                                            800 000
Bài 3:
- Gọi HS đọc đề bài.
- Đặt câu hỏi gợi mở.
- YC HS làm bài
- Bao quát lớp, lưu ý HS trình bày sạch sẽ.
- GV chữa bài, nhận xét
- Hỏi HS còn cách trình bày nào khác.
KQ: :                               Tóm tắt
Cây lấy gỗ: 325164 cây
Cây ăn quả: 60830 cây
Tất cả:         ……     cây?
Bài giải
Số cây huyện đó trồng có tất cả là:
325164+ 60830 = 385994 (cây)
Đáp số: 385994 cây
Đáp số: 37 kg
	




-  HS đọc
- 2 HS  bảng, lớp làm vở
- HS nhận xét
- HS nêu







- HS nêu đề bài
- HS trả lời 
- 2 HS làm bảng, lớp vở

- HS nhận xét
- HS trả lời







- HS nêu đề bài
- HS trả lời 
- 1 HS làm bảng, lớp vở

- HS nhận xét
- HS trả lời



IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 3’
- GV: Nêu cách thực hiện phép cộng có nhớ và không nhớ? Nêu cách tìm thành phần chưa biết của phép tính cộng. 
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Phép trừ




























































	Tuần: 6
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : PHÉP TRỪ
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Biết đặt tính và biết thực hiện phép trừ các số có đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp. 
2. Kĩ năng:
- Thực hiện thành thạo tính trừ có nhớ và không nhớ với các số tự nhiên cơ bản có bốn, năm, sáu chữ số.
- Giải thành thạo các bài toán có lời văn bằng phép tính trừ
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời trước đám đông.
- Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa, …
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1.  Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, ôn lại kiến thức cũ
- YC lớp hát 1 bài
- GV nhận xét
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	

- Hát
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	15’
	2. Bài mới
MT: Củng cố kĩ năng làm tính trừ
- GV viết lên bảng hai phép tính trừ: 
  865279 – 450237  =?
  647253 – 285749  =?
+ Yêu cầu HS đặt tính rồi tính. 

- GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm. 
+ Em hãy nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình?
	


- HS đọc đề toán

- 2 HS lên bảng, lớp làm nháp
- HS nhận xét
- HS trình bày


	15’
	3. Luyện tập
MT: Biết đặt tính và biết thực hiện phép trừ các số có đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp.
Bài 1:
- GV cho HS đọc đề bài
- YC HS sau đó tự làm bài.
- Lưu ý HS cách đặt tính 
- GV nhận xét.
- Nêu cách làm.
KQ: 
              987 864                       969 696[image: ]
[image: ]

              783 251                       656 565 
              204 613                       313 131

              839 084                        628 450[image: ]
[image: ]

              246 973                          35 813
              592 111                        592 637

Bài 2:
- Gọi HS đọc đề bài.
- YC HS làm bài
- Bao quát lớp, lưu ý HS trình bày sạch sẽ.
- GV chữa bài, nhận xét
- Nêu cách làm
KQ: 
              48 600                           80 000   [image: ]
[image: ]

                9 455                           48 765
              39 145                           31 235
Bài 3:
- Gọi HS đọc đề bài.
- Đặt câu hỏi gợi mở.
- YC HS làm bài
- Bao quát lớp, lưu ý HS trình bày sạch sẽ.
- GV chữa bài, nhận xét
- Hỏi HS còn cách trình bày nào khác.
KQ: :             Giải: 
Quãng đường xe lửa từ NhaTrang đến TP Hồ Chí Minh là: 
                    1730 – 1315 =  415 (km)
                                    Đáp số: 415 km
	




-  HS đọc
- 2 HS  bảng, lớp làm vở
- HS nhận xét
- HS nêu









- HS nêu đề bài
- HS trả lời 
- 2 HS làm bảng, lớp vở

- HS nhận xét
- HS trả lời





- HS nêu đề bài
- HS trả lời 
- 1 HS làm bảng, lớp vở

- HS nhận xét
- HS trả lời



IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 3’
- GV: Nêu cách thực hiện phép trừ có nhớ và không nhớ.
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: luyện tập.
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